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BÁO GIÁ

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ NC Ngàn Năm trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá như sau:

	Hình ảnh
	Hàng hoá
	Đơn giá

(VND)
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU CB 200 :

· Đóng bằng tay

· Đục lỗ 15 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật)

· Đục được các khổ giấy: A4

· Giấy đóng lên đến 500 tờ 

· Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa
· Chức năng điều chỉnh lề

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng.

· Kích thước máy (mm):376x245x300

· Trọng lượng : 4.85kg

· Bảo hành 12 tháng
	1.350.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU CB 203 :

· Đóng bằng tay

· Đục lỗ 15 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật)

· Đục được các khổ giấy: A4

· Giấy đóng lên đến 500 tờ 

· Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa
· Chức năng bỏ lỗ 15, 20  và 21

· Chức năng điều chỉnh lề

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng.

· Kích thước máy (mm):376x245x300

· Trọng lượng : 4.85kg

· Bảo hành 12 tháng
	1.500.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU CB 221 : 
· Đóng bằng tay

· Đục lỗ 15 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật)

· Đục được các khổ giấy: A4
· Giấy đóng lên đế 500 tờ 

· Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa.

· Chức năng bỏ lỗ theo yêu cầu

· Chức năng điều chỉnh lề

· 21khối chốt tháo kẹp để làm sạch lỗ bấm cho khổ giấy khác nhau.

· Kích thước máy (mm): 400x239x340. 

· Trọng lượng : 5.5kg

· Bảo hành 12 tháng
	1.650.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU CB 1200 : 
· Đóng bằng tay

· Đục lỗ 15 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật)

· Đục được các khổ giấy : A4
· Giấy đóng lên đến 500 tờ

· Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa.

· Chức năng điều chỉnh lề

· Có nắp đậy khi không dùng chốt mở lò xo.

· Kích thước máy (mm): 330x408x372

· Trọng lượng : 7.2kg 

· Bảo hành 12 tháng
	2.100.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU CB 2000 : 
· Đóng bằng tay

· Đục lỗ 25 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật)

· Đục được các khổ giấy: A4
· Giấy đóng lên đến 500 tờ

· Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa.

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng.

· Chức năng bỏ lỗ 15, 20  và 21

· Chức năng điều chỉnh lề

· 3 khối chốt tháo tháo kẹp để làm sạch lỗ bấm cho khổ giấy khác nhau.

· Kích thước máy (mm):432x395x425

· Trọng lượng : 9.9kg

· Bảo hành 12 tháng
	2.650.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU CB 2000A : 
· Máy đóng bằng điện

· Đục lỗ 25 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật)

· Đục được các khổ giấy : A4
· Giấy đóng lên đến 500 tờ

· Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa.

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng.

· Chức năng bỏ lỗ 15, 20  và 21

· Chức năng điều chỉnh lề

· 3 khối chốt tháo kẹp để làm sạch lỗ bấm cho khổ giấy khác nhau.

· Kích thước máy (mm): 470x395x426

· Trọng lượng: 15kg

· Bảo hành 12 tháng
	8.550.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU CB 2100 :
· Đóng bằng tay

· Đục lỗ 25 tờ / lần (Lỗ hình chữ nhật)

· Đục được các khổ giấy: A4
· Giấy đóng lên đến 500 tờ

· Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa.

· Chức năng bỏ lỗ theo yêu cầu.

· Chức năng điều chỉnh lề

· 21 khối chốt tháo kẹp để làm sạch lỗ bấm cho khổ giấy khác nhau

· Kích thước máy(mm): 470x395x425
· Trọng lượng : 9.8kg
· Bảo hành 12 tháng
	2.900.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU CB 2100A :
· Máy đóng bằng điện

· Đục lỗ 25 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật)

· Đóng được các khổ giấy: A4

· Giấy đóng lên đến 500 tờ

· Dùng  với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa

· Chức nẳng bỏ lỗ theo yêu cầu.

· Chức năng điều chỉnh lề

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng.

· 21 khối chốt tháo kẹp để làm sạch lỗ bấm cho khổ giấy khác nhau

· Kích thước máy (mm): 470x395x246

· Trọng lượng: 15.2kg
· Bảo hành 12 tháng
	9.000.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU Super 20 :
· Máy đóng bằng tay công suất lớn

· Đục lỗ 25 tờ/ lần (Lỗ hình chữ nhật)

· Đục được các khổ giấy: A4

· Giấy đóng lên đến 500 tờ

· Có tay mở lò xo để đóng giấy vào

· Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa.

· Chức năng điều chỉnh lề

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng.

· 3 khối chốt tháo kẹp làm sạch lỗ bấm cho khổ giấy khác nhau.

· Tất cả thanh kim loại được xây dựng chắc chắn và bền bỉ trong nhiều năm

· Kích thước máy (mm): 480x395x425

· Trọng lượng : 11kg
· Bảo hành 12 tháng
	4.500.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU Super 20A :
· Máy đóng bằng điện công suất lớn

· Đóng được 18.000 tờ/ giờ

· Đục lỗ 25 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật)

· Đục được các khổ giấy: A4

· Giấy đóng lên đến 500 tờ

· Có tay mở lò xo để đóng giấy vào

· Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa từ 4.5mm đến 50mm

· Chức năng điều chỉnh lề

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng.

· 3 khối chốt tháo kẹp để làm sạch lỗ bấm cho khổ giấy khác nhau

· Tất cả thanh kim loại được xây dựng chắc chắn và bền bỉ trong nhiều năm

· Kích thước máy (mm): 480x395x280

· Trọng lượng : 16.5kg
· Bảo hành 12 tháng
	10.700.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU Super 21 : 
· Máy đóng bằng tay công suất lớn

· Đục lỗ 25 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật)

· Đục được các khổ giấy : A4

· Giấy đóng lên đến 500 tờ

· Có tay mở lò xo để đóng giấy vào

· Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa tự 4.5mm đến 50mm

· Chức năng bỏ lỗ theo yêu cầu

· Chức năng điều chỉnh lề

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng.

· 21 khối chốt tháo kẹp để làm sạch lỗ bấm cho khổ giấy khác nhau.

· Tất cả thanh kim loại đều được xây dựng chắc chắn và bền bỉ trong nhiều năm.

· Kích thước máy (mm): 480x395x425

· Trọng lượng : 12.4kg
· Bảo hành 12 tháng
	5.200.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU Super 21A : 
· Máy đóng bằng điện công suất lớn

· Đóng được 18.000 tờ / giờ

· Đục lỗ  25 tờ / lần (lỗ hình chữ nhật )

· Đục được các khổ giấy : A4
· Giấy đóng lên đến 500 tờ

· Có tay mở lò xo để đóng giấy vào

· Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa từ 4.5mm đến 50mm

· Chức năng bỏ lỗ theo yêu cầu.

· Chức năng điều chỉnh lề 

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng.

· 21 khối chốt tháo kẹp để làm sạch lỗ bấm cho khổ giấy khác nhau.

· Tất cả thanh kim loại đều được xây dựng chắc chắn và bền bỉ trong nhiều năm

· Kích thước máy (mm): 480x395x280

· Trọng lượng: 17.8kg
· Bảo hành 12 tháng
	12.900.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU CB 200W :
· Đóng lỗ giấy bằng tay

· Bước răng: 3:1

· Đục được 15 tờ/lần với lỗ đóng hình vuông

· Các khổ giấy đóng: A4

· Dùng được mọi kích thước lò xo từ  4.8mm đến14.3mm

· Chức năng điều chỉnh lề

· Kích thước máy(mm): 376x245x300

· Trọng lượng:5.35kg

· Bảo hành 12 tháng
	1.900.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU CW 1200 :
· Đóng lỗ giấy bằng tay

· Bước răng: 3:1

· Đục được 15 tờ/lần với lỗ đóng hình tròn 

· Các khổ giấy đóng: A4

· Dùng được mọi kích thước lò xo từ  4.8mm đến 14.3mm

· Chức năng điều chỉnh lề

· Có nắp đạy khi không dùng làm mặt phẳng các lỗ giấy khi đóng

· Kích thước máy(mm): 330x408x372

· Trọng lượng :8.1kg

· Bảo hành 12 tháng
	2.950.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU Super  34 :
· Đóng lỗ giấy bằng tay công suất lớn

· Đục được 25 tờ/lần với lỗ đóng hình vuông

· Các khổ giấy đóng: A4

· Chỉ đóng với bước răng : 3:1

· Dùng cho mọi kích thước lò xo kép vuông 4.8mm đến 14.3mm

· Chức năng bỏ lỗ theo yêu cầu.

· Chức năng điều chỉnh lề

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng

· 34 khối chốt tháo kẹp để làm sạch lỗ bấm cho khổ giấy khác nhau

· Tất cả thanh kim loại được xây dựng chắc chắn và bền bỉ trong nhiều năm

· Có hai ốc trái – phải để điều

· chỉnh giấy đóng phù hợp và chính xác.

· Kích thước máy (mm): 480x395x425

· Trọng lượng: 15.2kg  
· Bảo hành 12 tháng
	7.500.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU Super  34A :
· Đóng lỗ giấy bằng điện công suất lớn

· Đóng được 18.000 tờ/giờ

· Đục được 25 tờ/lần với lỗ đóng hình vuông

· Các khổ giấy đóng: A4
· Chỉ đóng với bước răng : 3:1

· Dùng cho mọi kích thước lò xo kép vuông từ 4.5mm đến 14.3mm

· Chức năng điều chỉnh lề

· Chức năng bỏ lỗ theo yêu cầu

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng.

· 34 khối chốt tháo kẹp để làm sạch lỗ bấm cho khổ giấy khác nhau

· Tất cả thanh kim loại được xây dựng vững chắc và bền bỉ trong nhiều năm.

· Có hai ốc trái – phải để điều chỉh giấy đóng phù hợp và chính xác

· Kích thước máy (mm): 480x395x280

· Trọng lượng: 20.3kg
· Bảo hành 12 tháng
	13.900.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU PC 200 :
· Đóng lỗ giấy bằng tay

· Bước răng: 4:1

· Đục được 15 tờ /lần với lỗ đóng hình tròn

· Các khổ giấy đóng: A4

· Chức năng điều chỉnh lề

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng.

· Kích thước máy (mm):376x245x300

· Trọng lượng :5.1kg

· Bảo hành 12 tháng
	1.900.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU PC 200B :
· Đóng lỗ giấy bằng tay

· Bước răng: 4:1

· Đục được 15 tờ/lần với lỗ đóng hình tròn

· Các khổ giấy đóng: A4

· Con lăn bằng điện thuận tiện cho việc đóng sách

· Dùng cho mọi kích thước lò xo kẽm từ  5mm đến 51mm

· Chức năng điều chỉnh lề 

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng

· Kích thước máy (mm):376x245x300

· Trọng lượng :5.65kg
· Bảo hành 12 tháng
	2.750.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU PC 2000 :
· Đóng lỗ giấy bằng tay

· Bước răng: 4:1

· Đục được 25 tờ /lần với lỗ đóng hình tròn

· Các khổ giấy đóng: A4

· Chức năng điều chỉnh lề

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng

· Kích thước máy (mm): 432x395x425 

· Trọng lượng :9.2kg

· Bảo hành 12 tháng
	2.950.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU PC 2000A :
· Đóng lỗ giấy bằng điện

· Bước răng: 4:1

· Đục được 25 tờ/lần với lỗ đóng hình tròn

· Các khổ giấy đóng: A4

· Đóng tài liệu lên đến 500 tờ

· Dùng cho mọi kích thước lò xo kẽm từ 5mm đến 51mm

· Chức năng điều chỉnh lề

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng

· Kích thước máy (mm): 432x395x425

· Trọng lượng :13kg
· Bảo hành 12 tháng
	8.750.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU PC 1200 :
· Đóng lỗ giấy bằng tay

· Bước răng: 4:1

· Đóng được 15 tờ /lần với lỗ đóng hình tròn

· Các khổ giấy đóng: A4

· Đóng tài liệu lên đến 500 tờ 

· Điện năng tiêu thụ: 15W 

· Điện:110V-220V/60Hz-50Hz.chu kỳ

· Dùng cho mọi kích thước lò xo kẽm từ 4.5mm đến 50mm

· Chức năng điều chỉnh lề

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng

· Có nắp đạy khi không dùng đóng lò xo

· Kích thước máy (mm): 330x408x372

· Trọng lượng :7.4kg
· Bảo hành 12 tháng
	2.900.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU PC 2000B :
· Đóng lỗ giấy bằng tay

· Bước răng: 4:1

· Đục được 15 tờ /lần với lỗ đóng hình tròn

· Các khổ giấy đóng: A4

· Con lăn bằng điện thuận tiện cho việc đóng sách

· Dùng cho mọi kích thước lò xo kẽm 4.5mm đến 50mm

· Chức năng điều chỉnh lề

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng

· Kích thước máy (mm):376x245x300

· Trọng lượng: 9.7kg

· Bảo hành 12 tháng
	4.600.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU PC 2000BA :
· Đóng lỗ giấy bằng điện

· Bước răng: 4:1

· Đục được 25 tờ/lần với lỗ đóng hình tròn

· Các khổ giấy đóng: A4

· Đóng tài liệu lên đến 500 tờ

· Con lăn bằng điện thuận tiện cho việc đóng sách

· Dùng cho mọi kích thước lò xo kẽm 4.5mm đến 50mm

· Chức năng điều chỉnh lề

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng

· Kích thước máy (mm):376x245x300

· Trọng lượng : 14.4kg

· Bảo hành 12 tháng
	10.600.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU Super  46 :
· Đóng lỗ giấy bằng tay công suất lớn

· Bước răng: 4:1

· Đóng được 25 tờ/lần với lỗ đóng hình tròn

· Các khổ giấy đóng: A4

· Đóng tài liệu lên đến 500 tờ

· Con lăn bằng điện thuận tiện cho việc đóng sách

· Dùng cho mọi kích thước lò xo kẽm 4.5mm đến 50mm

· Chức năng điều chỉnh lề

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng

· Tất cả thanh kim loại được xây dựng vững chắc và bền bỉ trong nhiều năm

· Kích thước máy (mm): 480x395x425

· Trọng lượng : 10.5kg
· Bảo hành 12 tháng
	5.500.000
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	Máy đóng gáy xoắn SUPU Super  46A :
· Đóng lỗ giấy bằng điện công suất lớn

· Bước răng: 4:1

· Đục được 25 tờ/lần với lỗ đóng hình tròn

· Các khổ giấy đóng: A4

· Đóng tài liệu lên đến 500 tờ

· Con lăn bằng điện thuận tiện cho việc đóng sách

· Dùng cho mọi kích thước lò xo kẽm 4.5mm đến 50mm

· Chức năng điều chỉnh lề

· Đo lượng giấy để xác định kích cỡ lò xo được dùng

· Tất cả các thanh kim loại đều được xây dựng vững chắc và bền bỉ trong nhiều năm

· Kích thước máy (mm): 480x395x280

· Trọng lượng: 15.8kg
· Bảo hành 12 tháng
	11.800.000

	


	Máy đóng gáy xoắn Robotron DB-20 :

· Sử dụng tay

· 21 lỗ - chức năng canh lề , chức năng bỏ lỗ ,

· Đóng 20 tờ A4/lần , 

· Trọng lượng 12.5 kg

· Bảo hành 12 tháng
	4.400.000

	


	Máy đóng gáy xoắn Robotron DB-25II :

· Sử dụng tay

· 21 lỗ - chức năng canh lề , chức năng bỏ lỗ ,

· 2 tay tiện lợi

· Đóng 25 tờ A4/lần , 

· Trọng lượng 12.5 kg

· Bảo hành 12 tháng
	4.600.000

	


	Máy đóng gáy xoắn Ibico IbiMaster 85 :
· Sử dụng tay

· Đóng đến lò xo nhựa cỡ 14mm – 125 tờ A4

· Đục lỗ 8 – 10 tờ/lần

· Kích thước: 368x305x114 mm 

· Trọng lượng 2.7 Kg
· Bảo hành 12 tháng
	1.250.000

	


	Máy đóng gáy xoắn Ibico IbiMaster 115E :

· Sử dụng điện

· Đóng đến lò xo nhựa cỡ 38mm – 330 tờ A4 - 21 lỗ

· Đục lỗ 13 – 15 tờ/lần

· Kích thước: 411x355x225 mm 

· Trọng lượng 9.1 Kg
· Bảo hành 12 tháng
	6.000.000

	


	Máy đóng gáy xoắn Ibico Kombo :
· Sử dụng tay

· Đóng đến lò xo nhựa cỡ 51mm tờ A4 – 21 lỗ

· Đục lỗ 15 - 20 tờ/lần

· Chế độ bỏ lỗ tuỳ ý

· Kích thước: 368x305x114 mm 

· Trọng lượng 10.3 Kg

· Bảo hành 12 tháng
	5.900.000

	


	Máy đóng gáy xoắn H-PEC B15-2 :

· Sử dụng tay

· Đóng đến lò xo nhựa cỡ 15mm tờ A4 – 21 lỗ

· Đục lỗ 15 tờ/lần

· Kích thước: 404x290x165 mm 

· Trọng lượng 5.5 Kg

· Bảo hành 12 tháng
	2.700.000

	


	Máy đóng gáy xoắn H-PEC B22 :

· Sử dụng tay

· Đóng đến lò xo nhựa cỡ 51mm tờ A4 – 24 lỗ

· Đục lỗ 22 tờ/lần

· Kích thước: 574x320x413 mm 

· Trọng lượng 9.0 Kg

· Bảo hành 12 tháng
	5.050.000


Ghi chó : 

· Hµng míi 100%.

· Gi¸ trªn ch­a bao gåm thuÕ  VAT.

· Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n

Mäi chi tiÕt xin Quý kh¸ch liªn hÖ :


Hotline : 0915701983 (Mrs Trang).
